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[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Tìm khoảng đơn điệu, cực trị của hàm số cho trước

Để xét tính đồng biến, nghịch biến, cực trị của hàm số , ta có thể thực hiện các bước sau: 

■	Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số .


■	Bước 2: Tính đạo hàm . Tìm các điểm  mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.

■	Bước 3: Sắp xếp các điểm  theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.
■	Bước 4: Căn cứ vào bảng biến thiên, nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị của hàm số.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:	Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  suy ra .


Cho  phương trình vô nghiệm. Do đó, .


Vậy hàm số  đồng biến trên .

Câu 2:	Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
[image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ  Mô tả được tạo tự động]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 3:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong hình bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Hàm số  nghịch biến trên khoảng  và .

Câu 4:	Cho hàm số , khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .

C. Hàm số nghịch biến trên .


D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và .
Lời giải

Ta có: 

Câu 5:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Quan sát đồ thị, ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 6:	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D

Tập xác định .


Ta có ; .
Bảng biến thiên:
[image: ]


Hàm số đồng biến trên khoảng và .

Câu 7:	Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 



 Hàm số nghịch biến trên khoảng  và .

Câu 8:	Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có bảng biến thiên
[image: ]

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên 

Câu 9:	Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên .	B. Hàm số nghịch biến trên .


C. Hàm số đồng biến trên .	D. Hàm số đồng biến trên .
Lời giải




Ta có với  thuộc khoảng  và .

Vậy hàm số đồng biến trên .

Câu 10:	Cho hàm số . Xét các mệnh đề sau:

1) Hàm số đã cho đồng biến trên 

2) Hàm số đã cho nghịch biến trên 
3) Hàm số đã cho không có điểm cực trị.


4) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và 
Số các mệnh đề đúng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  nên hàm số đã cho không có điểm cực trị, nghịch biến trên các khoảng  và 



Câu 11:	Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Bảng xét dấu :
[image: ]

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 12:	Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau
[image: ]
Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	B. Hàm số đồng biến trên khoảng .


C. Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
Lời giải

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 13:	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A.  và .		B.  và .



C.  và .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .

.
Bảng biến thiên
[image: ]



Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng  và .



Câu 14:	Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm  trên  như hình vẽ
[image: ]

Hàm số  đồng biến trên khoảng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 15:	Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định  Ta có .



Ta có  và  Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng 



Câu 16:	Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .
Bảng xét dấu
[image: Table  Description automatically generated with medium confidence]

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 17:	Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có bảng biến thiên
[image: ]

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên 



Câu 18:	Cho hàm số liên tục trên và có đạo hàm . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Ta có , vậy hàm số đồng biến trên khoảng .



Câu 19:	Cho hàm số  xác định trên  và có đạo hàm . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

Câu 20:	Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Lời giải

Ta có .


Vậy hàm số đồng biến trên  và .

Khi đó khẳng định sai là hàm số đồng biến trên khoảng .


Câu 21:	Tìm khoảng nghịch biến của hàm số , biết .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Vậy hàm số nghịch biến trên 

Câu 22:	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .

Ta có .
Bảng biến thiên:
[image: ]

Từ bảng biến thiên ta thấy trên khoảng  hàm số đồng biến.

Câu 23:	Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Điều kiện xác định: 


Ta có: 

Kết hợp với điều kiện xác định ta được hàm số đồng biến trên 



Câu 24:	Cho hàm số  có đạo hàm trên và hàm số là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.
[image: ]

Hàm số nghịch biến trên




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dựa vào đồ thị, ta thấy . Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 25:	Hàm số  đồng biến trên khoảng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định .


Ta có ,.



Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng  và  và đồng biến trên .

Câu 26:	Cho hàm số . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: 

Đạo hàm: 
[image: ]

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 27:	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định . Đạo hàm .
Khi đó hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định
Vậy hàm số đã cho không có cực trị.



Câu 28:	Cho hàm số có đạo hàm là . Hỏi hàm số có bao nhiêu cực tiểu?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có 
Lập bảng biến thiên ta suy ra hàm số có một cực tiểu.

Câu 29:	Tìm giá trị cực tiểu của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định của hàm số: .


Ta có , .
Bảng biến thiên
[image: A math problem with numbers and arrows  Description automatically generated]


Vậy giá trị cực tiểu của hàm số  tại .



Câu 30:	Cho hàm số  liên tục trên  và có . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .






Do  có 1 nghiệm kép  và hai nghiệm đơn  nên  đổi dấu hai lần khi qua  và . Do đó hàm số có 2 điểm cực trị.



Câu 31:	Cho hàm số  có đạo hàm , . Điểm cực đại của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét .
Bảng biến thiên
[image: A black background with white squares  Description automatically generated]

Từ bảng biến thiên, suy ra hàm số đạt cực đại tại .

Câu 32:	Cho hàm số . Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số có tọa độ là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có: ;. Xét: .



Ta thấy: Hàm số có điểm cực tiểu .

Vậy tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 



Câu 33:	Cho hàm số  có đạo hàm . Hỏi  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Ta có , suy ra  đổi dấu một lần khi  đi qua giá trị  nên hàm số  có 1 điểm cực trị.



Câu 34:	Hàm số  có đạo hàm là . Số điểm cực trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 




Nhận thấy  không đổi dấu khi qua nghiệm  nên  không phải là điểm cực trị hàm số.




Tương tự  không đổi dấu khi qua nghiệm  nên  không phải là điểm cực trị hàm số.



 cùng dấu với nhị thức  nên  là điểm cực trị của hàm số.


Câu 35:	Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số  là
[image: ]
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Lời giải


Hàm số đạt cực tiểu tại điểm  và  nên số điểm cực tiểu của hàm số là 2.


Câu 36:	Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Đồ thị hàm số  có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 







Ta thấy đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại  điểm suy ra phương trình  có  nghiệm đơn. Vậy hàm số  có  điểm cực trị.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:	Cho hàm số 

a) Tập xác định của hàm số là .

b) Hàm số đồng biến trên khoảng .

c) Hàm số đồng biến trên .


d) Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 
Lời giải

Tập xác định .

Ta có 

.
Bảng biến thiên
[image: ]




Hàm số đồng biến trên các khoảng  và , nghịch biến trên các khoảng  và .

a) Sai: Tập xác định của hàm số là .

b) Sai: Hàm số đồng biến trên khoảng .

c) Đúng: Hàm số đồng biến trên .


d) Đúng: Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 

Câu 2:	Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số là 

b) Hàm số nghịch biến trên .

c) Hàm số đồng biến trên .


d) Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .
Lời giải

Tập xác định: .

Ta có: .


Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

a) Sai: Tập xác định của hàm số là 

b) Sai: Hàm số nghịch biến trên .

c) Sai: Hàm số đồng biến trên .


d) Đúng: Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

Câu 3:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ
[image: ]


a) Hàm số  đồng biến trên khoảng 


b) Hàm số  nghịch biến trên mỗi khoảng 


c) Với mọi  thì hàm số  luôn nhận giá trị dương


d) Hàm số  nghịch biến trên khoảng 
Lời giải


Từ đồ thị, hàm số  đồng biến trên .


Xét hàm số  có .

Để hàm số nghịch biến thì .


Suy ra hàm số  nghịch biến trên khoảng .


a) Đúng: Hàm số  đồng biến trên khoảng 


b) Đúng: Hàm số  nghịch biến trên mỗi khoảng 


c) Đúng: Với mọi  thì hàm số  luôn nhận giá trị dương


d) Đúng: Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Câu 4:	Cho hàm số 

a) Tập xác định của hàm số là 

b) Phương trình  có hai nghiệm nguyên


c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và 


d) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .
Lời giải

Tập xác định: 

Ta có: 
[image: ]


Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và nghịch biến trên mỗi khoảng .

a) Đúng: Tập xác định của hàm số là 

b) Đúng: Phương trình  có hai nghiệm nguyên

c) Sai: Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng 


d) Đúng: Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .

Câu 5:	Cho hàm số 

[bookmark: MTBlankEqn]a) Tập xác định của hàm số là 

b) Hàm số đã cho đồng biến trên .


c) Đạo hàm của hàm số luôn nhỏ hơn  với mọi .
d) Hàm số đã cho không có cực trị.
Lời giải


Tập xác định:  và có đạo hàm 
Do đó hàm số đã cho không có cực trị.

a) Đúng: Tập xác định của hàm số là 

b) Sai: Hàm số đã cho đồng biến trên .


c) Đúng: Đạo hàm của hàm số luôn nhỏ hơn  với mọi .
d) Đúng: Hàm số đã cho không có cực trị.

Câu 6:	Cho hàm số 

a) Hàm số đạt cực đại tại .	
b) Hàm số không có cực trị.

c) Hàm số đạt cực tiểu tại .	
d) Hàm số có hai điểm cực trị.
Lời giải


Xét hàm số  có tập xác định là 

Đạo hàm 
Ta có bảng biến thiên:
[image: A diagram of a number  Description automatically generated with medium confidence]

a) Sai: Hàm số đạt cực tiểu tại .	
b) Sai: Hàm số có một cực trị.

c) Đúng: Hàm số đạt cực tiểu tại .	
d) Sai: Hàm số chỉ có một điểm cực trị.

Câu 7:	Cho hàm số . 


a) Hàm số đạt cực tiểu tại , giá trị cực tiểu của hàm số là .


b) Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm , giá trị cực tiểu của hàm số là .


c) Hàm số đạt cực đại tại các điểm , giá trị cực đại của hàm số là .


d) Hàm số đạt cực tiểu tại , giá trị cực tiểu của hàm số là .
Lời giải

Ta có .
Ta có bảng biến thiên của hàm số
[image: A math problem with numbers and symbols  Description automatically generated with medium confidence]


a) Sai: Hàm số đạt cực tiểu tại , giá trị cực tiểu của hàm số là .


b) Sai: Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm , giá trị cực tiểu của hàm số là .


c) Sai: Hàm số đạt cực đại tại các điểm , giá trị cực đại của hàm số là .


d) Đúng: Hàm số đạt cực tiểu tại , giá trị cực tiểu của hàm số là .



Câu 8:	Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: Diagram  Description automatically generated with medium confidence]



a) Hàm số  đạt cực đại tại điểm  và giá trị cực đại là 



b) Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm  và giá trị cực tiểu là 


c) Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm 


d) Hàm số  đạt cực đại tại điểm .
Lời giải














Dựa vào đồ thị hàm số , ta có các nhận xét sau: đổi dấu từ  sang  khi đi qua điểm . Suy ra ,  là điểm cực trị và là điểm cực tiểu của hàm số Mặt khác  không đổi dấu khi đi qua điểm , . Suy ra ,  không là các điểm cực trị của hàm số .

Vậy hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm .



a) Sai: Hàm số  đạt cực đại tại điểm  và giá trị cực đại là 



b) Sai: Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm  và giá trị cực tiểu là 


c) Đúng: Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm 


d) Sai: Hàm số  đạt cực đại tại điểm .

Câu 9:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ
[image: A white rectangular object with black numbers and arrows  Description automatically generated with medium confidence]

a) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng .	

b) Hàm số đạt cực tiểu tại .

c) Giá trị cực đại của hàm số bằng .	


d) Hàm số đạt cực đại tại  và .
Lời giải






Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số  có đạo hàm đổi dấu từ  sang  khi  đi qua  . 


Do đó mệnh đề “Giá trị cực tiểu của hàm số bằng ” và mệnh đề “Hàm số đạt cực tiểu tại ” là mệnh đề đúng.







Hàm số  có đạo hàm đổi dấu từ  sang  khi đi qua   do đó mệnh đề “Giá trị cực đại của hàm số bằng ” là mệnh đề đúng.

a) Đúng: Giá trị cực tiểu của hàm số bằng .	

b) Đúng: Hàm số đạt cực tiểu tại .

c) Đúng: Giá trị cực đại của hàm số bằng .	


d) Sai: Hàm số đạt cực đại tại  và .









Câu 10:	Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục . Toạ độ của chất điểm tại thời điểm  được xác định bởi hàm số  với . Khi đó là vận tốc của chất điểm tại thời điểm , kí hiệu là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm, kí hiệu 

a) Phương trình hàm vận tốc là 

b) Phương trình hàm gia tốc là 

c) Vận tốc của chất điểm tăng khi 

d) Vận tốc của chất điểm giảm khi 
Lời giải


a) Ta có  và .

b) Xét 
Bảng xét dấu
[image: A number on a white background  Description automatically generated]


Suy ra vận tốc của chất điểm tăng khi  và giảm khi 

a) Sai: Phương trình hàm vận tốc là 

b) Đúng: Phương trình hàm gia tốc là 

c) Đúng: Vận tốc của chất điểm tăng khi 

d) Đúng: Vận tốc của chất điểm giảm khi 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Cho hàm số  có đồ thị . Tính độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị .
Lời giải


Ta có: . Cho 


Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là , 

Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị bằng .




Câu 2:	Biết hàm số  có hai điểm cực trị là  và . Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

Ta có 

Theo giả thiết suy ra: 

Khi đó ta có hệ .





Câu 3:	Đồ thị của hàm số  có hai điểm cực trị là  và . Tính khoảng cách từ gốc toạ độ  đến đường thẳng .
Lời giải




Hàm số  có  nên có hai điểm cực trị  và 



Phương trình đường thẳng qua  là . Khi đó .




Câu 4:	Biết đồ thị  của hàm số  có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  tạo với hai trục toạ độ một tam giác cỉa diện tích  bằng bao nhiêu? 
Lời giải




Ta có  nên hàm số có hai điểm cực trị là . Suy ra đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  và .


Từ đó ta có phương trình đường thẳng  đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là 



Toạ độ giao điểm của  với hai trục toạ độ là  và .

Diện tích tam giác cần tính là .



Câu 5:	Gọi  là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng bao nhiêu?
Lời giải


Tập xác định  và có đạo hàm 



Giả sử . Khi đó  và 


Suy ra tam giác  vuông cân tại 


Vậy bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng: 



Câu 6:	Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu  như sau. 
[image: A black line with a white background  Description automatically generated with medium confidence]
Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
Lời giải


Ta thấy vì hàm số liên tục trên  và có đạo hàm qua 3 nghiệm  đổi dấu nên hàm số có 3 điểm cực trị.






Câu 7:	Cho hàm số  đạt cực trị tại các điểm  thỏa mãn Biết hàm số đồng biến trên khoảng . Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm. Trong các số  và  có bao nhiêu số âm?
Lời giải



Hàm số đa thức bậc 3:  đạt cực trị tại các điểm  nên 


Suy ra:  là hai nghiệm của phương trình 

Theo định lý Vi-et ta có: 

Áp dụng định lý dấu tam thức bậc 2, ta có hàm số đồng biến trên khoảng 




Vì  nên do  



Vậy trong các số  và  có 1 số âm là 
[bookmark: _Hlk152676383]B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài tập 1:  Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến và các điểm cực trị của các hàm số sau: 


a) 			b) 


c) 			d) 
Lời giải

a) 

Ta có: 
Bảng biến thiên:
[image: ]



Quan sát bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên các khoảng ,  và nghịch biến trên khoảng .


Hàm số đạt cực đại tại điểm , giá trị cực đại .


Hàm số đạt cực tiểu tại điểm , giá trị cực tiểu .

b) 



Ta có tập xác định  và có đạo hàm ; .
Bảng biến thiên
[image: ]


Từ bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng 


Hàm số đạt cực tiểu tại điểm , giá trị cực tiểu .

c) 

Tập xác định 

Đạo hàm 
Bảng biến thiên
[image: ]




Suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng  và , đồng biến trên các khoảng  và .


Hàm số đạt cực đại tại điểm , giá trị cực đại .


Hàm số đạt cực tiểu tại điểm , giá trị cực tiểu .

d) 

Tập xác định .


Ta có , .
[image: ]




Từ bảng biến thiên ta suy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và  và đồng biến trên các khoảng , .


Hàm số đạt cực đại tại điểm , giá trị cực đại .


Hàm số đạt cực tiểu tại điểm , giá trị cực tiểu .
Bài tập 2:  Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau: 


a) 				b) 


c) 			d) 
Lời giải

a) 	

Tập xác định: .


Ta có , .

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng 

b) 

Tập xác định  

Ta có 


Vậy hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng  và 

c) 

Ta có: 


Tập xác định: . Đạo hàm: 

Giải phương trình: .
Ta có bảng xét dấu đạo hàm
[image: Graphical user interface, application  Description automatically generated]



Từ bảng xét dấu đạo hàm ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên các khoảng , 

d) 

Tập xác định  
Bảng biến thiên: 
[image: ]




Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng , và đồng biến trên mỗi khoảng , .
Bài tập 3:  Tìm các điểm cực trị của các hàm số sau: 


a) 				b) 


c) 			d) 
Lời giải

a) 	

Tập xác định 


Ta có:  
Bảng biến thiên:
[image: ]


Vậy đồ thị hàm số đạt cực đại tại ; đạt cực tiểu tại .

b) 

Tập xác định .



Ta có ,  nên hàm số đã cho không có cực trị.

c) 



Ta có: ; 
[image: ]


Vậy đồ thị hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

d) 

Tập xác định: .

Ta có .
Bảng xét dấu:
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]


Vậy các điểm cực trị của hàm số là  và .




Bài tập 4:  Thể tích  (đơn vị: centimét khối) của kg nước tại nhiệt độ  () được tính bởi công thức




Hỏi thể tích , , giảm trong khoảng nhiệt độ nào?
Lời giải


Xét hàm số  với 

[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]Ta có 

Khi 

Bảng biến thiên của hàm số  như sau:





Từ bảng biến thiên suy ra, thể tích , , giảm trong khoảng nhiệt độ  đến nhiệt độ .

Dạng 2: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước



■	Xét hàm số bậc ba  có đạo hàm 


Hàm số đồng biến trên  khi và chỉ khi 


Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi 


Trong trường hợp hệ số  có chứa tham số thì ta kiểm tra thêm trường hợp 



■	Xét hàm phân thức  có đạo hàm , với .

Hàm số đồng biến trên khoảng xác định của nó khi và chỉ khi: 

Hàm số nghịch biến trên khoảng xác định của nó khi và chỉ khi: 



■	Xét hàm phân thức  có đạo hàm , với 
Hàm số đồng biến trên khoảng xác định của nó khi và chỉ khi: 



Hàm số nghịch biến trên khoảng xác định của nó khi và chỉ khi: 



A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1:	Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định: . Ta có: 


Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .



Vì  nguyên âm nên . Vậy có  giá trị thỏa mãn.


Câu 2:	Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số nghịch biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có:



Trường hợp 1: . Hàm số nghịch biến trên  


Trường hợp 2: . Hàm số nghịch biến trên  khi:


 



Từ và .



Câu 3:	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét hàm số .


Tập xác định:  và có đạo hàm .


Để hàm số đồng biến trên  thì .



Câu 4:	Số giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến trên  là
A. 2.	B. 3.	C. 1.	D. 0.
Lời giải

Yêu cầu đề bài tương đương với .

Khi .



Với  thì  do đó giá trị  thỏa mãn.



Với  thì , do đó giá trị  không thỏa mãn.

Khi , YCBT tương đương với

.



Vậy  nên có 2 giá trị nguyên của tham số  là  thoả mãn.
Câu 5:	Cho hàm số [image: ], [image: ] là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số [image: ] để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải


Tập xác định: , .

Để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó thì .
Do đó có [image: ] giá trị nguyên của tham số [image: ] thỏa mãn.



Câu 6:	Số giá trị nguyên của  để hàm số  nghịch biến trên  bằng




A. .	B. 	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .

Ta có .



Trường hợp 1:  Hàm số nghịch biến trên .

Trường hợp 2: 


Hàm số nghịch biến trên 

.




Vậy hàm số nghịch biến trên  khi . Do  nên có 7 giá trị nguyên của .


Câu 7:	Tìm tất cả giá trị của  sao cho hàm số  đồng biến trên các khoảng xác định?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Hàm số  đồng biến trên các khoảng xác định

.


Câu 8:	Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  nghịch biến trên tập xác định.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Tập xác định  và có đạo hàm 


Hàm số  nghịch biến trên 






Vì  nên .


Câu 9:	Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực  sao cho hàm số  nghịch biến trên ?
A. 1.	B. 0.	C. 3.	D. 2.
Lời giải

Ta có: 


Yêu cầu bài toán, 

Trường hợp 1: 


Khi đó: , 

Suy ra: nhận .

Trường hợp 2: 



Khi đó: , 

Vậy  thoả mãn yêu cầu bài toán.


Do  nên .


Câu 10:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định: . Khi đó ta có: .

Hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó khi và chỉ khi



. Do  nên .



Câu 11:	Cho hàm số  Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số đồng biến trên ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có .

Trường hợp 1: 


Với  thì  Suy ra hàm số đã cho là hàm số hằng.

Do đó  không thỏa mãn yêu cầu bài toán.



Với  thì . Suy ra hàm số đã cho đồng biến trên .

Do đó  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp 2: 



Khi đó: Hàm số  đồng biến trên khi và chỉ khi 



Tức là  Mà  nên 


Vậy có giá trị nguyên của thỏa mãn.



Câu 12:	Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  để hàm số  đồng biến trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định: .

Ta có: 



Hàm số  đồng biến trên  


 (*)


Đặt , ta có 
[image: A white sheet with black text and numbers  Description automatically generated]




Khi đó . Vì  nguyên âm nên . 

Vậy có 9 giá trị  cần tìm.




Câu 13:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  sao cho hàm số  đồng biến trên .




A. .	B. .	C. .	D..
Lời giải



Nếu  đồng biến trên  thỏa mãn.


Nếu , ta có .


Hàm số đồng biến trên  khi 


.


Vậy hàm số đồng biến trên  khi .



Vì  nguyên thuộc đoạn  nên .


Vậy có giá trị nguyên của  thỏa mãn yêu cầu bài toán.



Câu 14:	Tìm giá trị lớn nhất của tham số  để hàm số  đồng biến trên .




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định  và có đạo hàm .


Hàm số đồng biến trên 

.




Giá trị lớn nhất của tham số  để hàm số  đồng biến trên  thì .





Câu 15:	Tập tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  luôn nghịch biến trên  là  Giá trị  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  Để hàm số nghịch biến trên  thì 



Suy ra .



Câu 16:	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải








Đặt . Vì hàm số  nghịch biến trên khoảng  và với  thì  nên yêu cầu bài toán tương đương với: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng 

.



Câu 17:	Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  có .



Để hàm số đã cho đồng biến trên ,  (*).




Ta có  là tam thức bậc hai có hệ số của  bằng  và biệt thức.






Do đó .



Câu 18:	Có bao nhiêu số nguyên âm của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 




Vì . Đặt 


Đặt với 


Ta có: 


Suy ra  mà m là giá trị nguyên âm nên 



Câu 19:	Cho hàm số . Với giá trị nào của  thì hàm số nghịch biến trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định:  có đạo hàm .

Hàm số đồng biến trên .



Câu 20:	Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương để hàm số  đồng biến trên khoảng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đặt 






Hàm số  đồng biến trên khoảng  Vì trên khoảng  hàm số  nghịch biến nên 

Từ đó suy ra: .


Theo đề bài nguyên dương nên .



Câu 21:	Có bao nhiêu giá trị nguyên  để hàm số  đồng biến trên khoảng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 



Do m nguyên thuộc khoảng 
Vậy có 10 giá trị nguyên của tham số m thỏa.






Câu 22:	Cho hàm số  với  là tham số thực. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  để hàm số nghịch biến trên khoảng . Tìm số phần tử của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Yêu cầu bài toán




 mà  nên 

Suy ra: 






Câu 23:	Cho hàm số  với  là tham số. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  để hàm số đồng biến trên khoảng . Tìm số phần tử của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định: 

Ta có .

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi

.



Suy ra . Vậy số phần tử của  là .



Câu 24:	] Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đạo hàm của hàm số: 


Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  khi nằm trong khoảng hai nghiệm.


.



Câu 25:	Tổng các giá trị nguyên âm của  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Hàm số đồng biến trên khoảng   với .


Theo bất đẳng thức Cauchy ta có , .






Vì  nguyên âm nên . Vậy tổng các giá trị của  là .


Câu 26:	Cho hàm số  nghịch biến trên khoảng  khi và chỉ khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định .

.

Hàm số nghịch biến trên khoảng .


.



. Vậy .



Câu 27:	Cho hàm số . Tìm giá trị lớn nhất của tham số thực  để hàm số đã cho đồng biến trên 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định:  và có đạo hàm .




Hàm số đồng biến trên  khi chỉ khi .

Giá trị  lớn nhất là 3.



Câu 28:	Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Hàm số  đồng biến trên  khi và chỉ khi:






.




Câu 29:	Cho hàm số  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc  để đã cho đồng biến trên khoảng ?
A. 8.	B. 9.	C. 10.	D. 11.
Lời giải


Đặt  với 

Hàm số đã cho trở thành .



Ta có  nên  nghịch biến trên 





Yêu cầu của bải toán tương đương với tìm  để hàm số nghịch biến trên 



. Vì nên 




Câu 30:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , hàm số  nghịch biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện:  

Đạo hàm 


Hàm số  nghịch biến trên khoảng 





Mà ,  nguyên nên .


Vậy có  giá trị  thỏa mãn yêu cầu bài toán.






Câu 31:	Cho hàm số  với  là tham số. Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên dương của  để hàm số đồng biến trên khoảng . Tìm số phần tử của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Điều kiện .




Do  nên  và có đạo hàm .



Để hàm số đồng biến trên khoảng  thì  với mọi 



.


Do  là số nguyên dương nên .





Câu 32:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  sao cho ứng với mỗi , hàm số  nghịch biến trên khoảng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định:  và có đạo hàm .


Hàm số nghịch biến trên khoảng  thì .

tức là .


Xét hàm số  và có đạo hàm. 


Hàm số đồng biến trên  suy ra .

Khi đó ta có .



Mà  là số nguyên thuộc đoạn  nên .



Vậy có  giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  thỏa mãn yêu cầu bài toán.




Câu 33:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để ứng với mỗi, hàm số  đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Điều kiện:  có đạo hàm .


Hàm số  đồng biến trên khoảng 


 .


Ta có . Khi đó .


Mà  luôn đồng biến trên .

Do đó .



Kết hợp hai điều kiện ta được . Vì  nên .

Vậy có 15 số nguyên  thỏa mãn.



Câu 34:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương không lớn hơn 2024 của tham số  sao cho hàm số  nghịch biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định  và có đạo hàm .

Hàm số nghịch biến trên khoảng 



Do nguyên dương không lớn hơn 2024 nên . Vậy có tất cả 2010 giá trị.



Câu 35:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  sao cho hàm số  đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định . Ta có .



Hàm số đồng biến trên  khi và chỉ khi  và 



Vì  nên  có hai nghiệm thỏa 

Điều kiện tương đương là .

Do đó không có giá trị nguyên dương của  thỏa yêu cầu bài toán.



Câu 36:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương bé hơn 2024 của tham số  sao cho hàm số  nghịch biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định  và có .

Hàm số nghịch biến trên khoảng 





Do nguyên dương bé hơn 2024 nên . Vậy có tất cả 2019 giá trị.



Câu 37:	Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số  sao cho hàm số  nghịch biến trên khoảng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .






Yêu cầu bài toán  ,   , .



 , .

Khi đó .






Đặt ,  .
Bảng biến thiên
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Vậy . Từ  và .




Câu 38:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi 


Xét hàm số  ta có bảng biến thiên của  như sau
[image: A screenshot of a computer  Description automatically generated]


Từ bảng biến thiên của  ta có 



Vì  là số nguyên nên chọn . Vậy có 4 giá trị nguyên của thỏa mãn bài toán.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho hàm số , với  là tham số

a) Hàm số là hàm số bậc ba khi 

b) Tập xác định của hàm số là 



c) Hàm số đồng biến trên  khi và chỉ khi  hoặc .


d) Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi .
Lời giải

a) Đúng: Hàm số là hàm số bậc ba khi 

b) Đúng: Hàm số là hàm đa thức nên tập xác định của hàm số là .

c) Sai: Ta có 


Với  thì  (không thoả mãn)


Với  thì yêu cầu bài toán tương đương với (không tồn tại)


d) Sai: Với  thì  (thoả mãn)


Với  thì yêu cầu bài toán tương đương với 

Suy ra 


Câu 2:	Cho hàm số , với  là tham số

a) Tập xác định của hàm số là 



b) Phương trình  có hai nghiệm phân biệt là  và 


c) Không tồn tại giá trị của tham số  để hàm số đồng biến trên .


d) Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi .
Lời giải

a) Đúng: Hàm số là hàm đa thức nên tập xác định của hàm số là 




b) Đúng: Ta có . Do  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt  và .
c) Đúng: Ta có bảng biến thiên
[image: A math equations with numbers and lines  Description automatically generated with medium confidence]


Từ bảng biến thiên, suy ra không tồn tại giá trị của tham số  để hàm số đồng biến trên .
d) Sai: Bảng biến thiên
[image: A math equations with numbers and lines  Description automatically generated with medium confidence]

Từ bảng biến thiên, suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  khi và chỉ khi




Câu 3:	Cho hàm số , với  là tham số.

a) Tập xác định của hàm số là 

b) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi .

c) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi .


d) Hàm số đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi .
Lời giải


a) Điều kiện . Tập xác định là 

b) Ta có 

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi .

c) Ta có 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi .


d) Hàm số  đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi 



Câu 4:	Cho hàm số 

a) Tập xác định của hàm số là 

b) Phương trình  có hai nghiệm và hai nghiệm này là nguyên dương


c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và 


d) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và 
Lời giải

a) Đúng: Tập xác định: 

b) Sai: Đạo hàm 

Phương trình 
c) Sai: Bảng biến thiên
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Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và 
c) Đúng: Bảng biến thiên
[image: A white paper with numbers and arrows  Description automatically generated]


Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .


Câu 5:	Cho hàm số , với  là tham số




a) Nếu đặt  thì bài toán trở thành tìm tham số  nguyên để hàm số  đồng biến trên .


b) Tập xác định của hàm số  là 



c) Hàm số  đồng biến trên  khi và chỉ khi 




d) Có  giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .
Lời giải





Đặt . Ta có  nên ,  là hàm nghịch biến trên .



Khi đó, bài toán trở thành tìm tham số  nguyên để hàm số  đồng biến trên .



Tập xác định của hàm số  là  và có đạo hàm .



Hàm số đồng biến trên  khi và chỉ khi 


.


Xét hàm số  trên khoảng .



Khi đó  nên hàm số  nghịch biến trên .



Do đó .



Mà  là số nguyên và thuộc đoạn  nên có 2026 giá trị của  thoả mãn.




a) Đúng : Nếu đặt  thì bài toán trở thành tìm tham số  nguyên để hàm số  đồng biến trên .


b) Sai: Tập xác định của hàm số  là 



c) Sai: Hàm số  đồng biến trên  khi và chỉ khi 




d) Đúng : Có  giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến trên ?
Lời giải

Ta có 


Hàm số  nghịch biến trên 

.



Câu 2:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng 
Lời giải

Đạo hàm: 



Hàm số nghịch biến với ,



, 

Đặt .




Khi đó ,hay  mà 


Vì nguyên dương nên .





Câu 3:	Tất cả các giá trị của tham số  sao cho đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt trong đó có đúng hai điểm có hoành độ lớn hơn  là khoảng  Giá trị của  bằng bao nhiêu?
Lời giải


Ta có: ; .
Bảng biến thiên:
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Ta lại có: .

Từ bảng bảng biến thiên ta thấy: Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt trong đó có trong đó có đúng hai điểm có hoành độ lớn hơn  khi và chỉ khi:

.



Từ đó suy ra ,  nên .




Câu 4:	Hàm số  (tham số là ) đồng biến trên . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Ta có 


Để hàm số đồng biến trên  thì 

Mặt khác: 



Vậy .





Câu 5:	Gọi  là tập hợp các giá trị của tham số để hàm số . nghịch biến trên khoảng có độ dài bằng .Tính tổng các phần tử của .
Lời giải



Ta có:  có 2 nghiệm  và .

.

Vậy .



Câu 6:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng ?
Lời giải


Tập xác định:  và có đạo hàm .



Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi .


Vậy có 6 giá trị nguyên của  là .



Câu 7:	Số các giá trị nguyên của tham số thực  sao cho hàm số  đồng biến trên khoảng  là bao nhiêu?
Lời giải

Điều kiện xác định: .

Ta có: 


Hàm số đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi 






Vì  và  suy ra 


Vậy có tất cả  giá trị nguyên của  thỏa mãn.



Câu 8:	Có bao nhiêu số nguyên không âm  để hàm số  đồng biến trên khoảng ?
Lời giải

Tập xác định: .

Ta có .


Để hàm số đồng biến trên khoảng thì 





Xét hàm số .
Bảng biến thiên
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Dựa vào bảng biến thiên suy ra . Vì  nên .



Vậy có 10 giá trị của  để hàm số  đồng biến trên khoảng .

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1:  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để các hàm số


a)  đồng biến trên 	


b)  nghịch biến trên 


c)  nghịch biến trên khoảng 		


d)  đồng biến trên khoảng 


e)  đồng biến trên nửa khoảng 


f)  nghịch biến trên khoảng 


g)  nghịch biến trên 


h)  đồng biến trên 
Lời giải


a)  đồng biến trên 


Tập xác định  và có đạo hàm 

Hàm số đã cho đồng biến trên .


b)  nghịch biến trên 


Tập xác định  và có đạo hàm 

Hàm số đã cho nghịch biến trên  khi và chỉ khi

.


c)  nghịch biến trên khoảng 


Tập xác định  và có đạo hàm 




Nếu  thì  nên hàm số không nghịch biến trên khoảng  nên  không thoả mãn.


Nếu  thì  


Để hàm số nghịch biến trên khoảng  thì ta có .


d)  đồng biến trên khoảng 


Tập xác định  và có đạo hàm 


Hàm số  đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi 





Xét hàm số  trên  có 

Bảng biến thiên của 
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated with medium confidence]


Dựa vào bảng biến thiên của  ta được .


e)  đồng biến trên nửa khoảng 


Tập xác định  và có đạo hàm .


Để hàm số đồng biến trên nửa khoảng 






Xét hàm số  trên nửa khoảng  có.


Bảng biến thiên của hàm số  trên nửa khoảng .
[image: A white rectangular object with black text  Description automatically generated]

Từ bảng biến thiên .


f)  nghịch biến trên khoảng 


Tập xác định  và có đạo hàm .


Hàm số nghịch biến trên khoảng  khi 



 ,. 


Đặt  có  

Ta có bảng biến thiên của 
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated]




Dựa vào bảng biến thiên ta thấy   .


Vậy  hàm số nghịch biến trên khoảng .


g)  nghịch biến trên 



Hàm số  xác định trên  và có đạo hàm 


Hàm số nghịch biến trên 





Xét hàm số trên khoảng , ta có bảng biến thiên như sau:
[image: A white rectangular object with black lines  Description automatically generated]


Vậy để hàm số nghịch biến trên  thì .


h)  đồng biến trên 

Ta có .







Hàm số đã cho đồng biến trên  khi và chỉ khi . 

Bài tập 2:  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số

a)  đồng biến trên từng khoảng xác định			

b) nghịch biến trên từng khoảng xác định


	c)  đồng biến trên 


d)  nghịch biến trên 


e)  đồng biến trên khoảng 


f)  đồng biến trên khoảng 


g)  nghịch biến trên khoảng 


h)  nghịch biến trên khoảng 
Lời giải

a)  đồng biến trên từng khoảng xác định	


Tập xác định  ta xét 

b) nghịch biến trên từng khoảng xác định


Tập xác định  và có đạo hàm 

Hàm số nghịch biến trên khoảng xác định của nó khi và chỉ khi 

Hay .


c)  đồng biến trên 



Để hàm số đồng biến trên  thì  với .



Ta có   .


d)  nghịch biến trên 

Hàm số nghịch biến trên .


e)  đồng biến trên khoảng 


Hàm số đồng biến trên khoảng 

.


f)  đồng biến trên khoảng 

Ta có .


Tập xác định: ; .

Hàm số đồng biến trên .


g)  nghịch biến trên khoảng 

Điều kiện 


Đạo hàm: . Hàm số nghịch biến trên khoảng  

.


h)  nghịch biến trên khoảng 

Xét  là hàm hằng nên hàm số không nghịch biến. 

Vậy  không thỏa mãn.

Xét .

Tập xác định: .

Để hàm số nghịch biến trên khoảng  khi và chỉ khi

.

Bài tập 3:  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số

a) đồng biến trên các khoảng xác định			


b)  (là tham số) nghịch biến trên từng khoảng xác định
Lời giải

a) đồng biến trên các khoảng xác định	

Tập xác định 

Ta có . Hàm số đồng biến trên khoảng xác định khi 




b)  (là tham số) nghịch biến trên từng khoảng xác định

Tập xác định 

Ta có . 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó khi và chỉ khi 


Dấu  chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm thuộc 


Điều kiện:  vì .
Dạng 3: Tìm tham số m để hàm số có cực trị hoặc đạt cực trị tại điểm cho trước





■	Tìm  để hàm số  đạt cực trị tại điểm  cho trước ( có đạo hàm tạo điểm )


Giải điều kiện  để tìm 


Lập bảng biến thiên với  vừa tìm được và chọn giá trị  nào thoả mãn yêu cầu.


■	Biện luận cực trị hàm số  với 


Tính đạo hàm  với 

Nếu  thì hàm số có hai điểm cực trị


Nếu  hoặc suy biến  thì hàm số không có cực trị
Chú ý:




■	Gọi  là hai nghiệm phân biệt của  thì  và 

Hệ thức 1: 

Hệ thức 2: 	

Hệ thức 3: 
■	Các công thức tính toán thường gặp

Độ dài 




Khoảng cách từ  đến : , với 


Tam giác  vuông tại 




Diện tích tam giác  là , với , 

■	Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là 


A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1:	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Khi đó 

Hàm số đạt cực tiểu tại .



Câu 2:	Cho hàm số , tìm các giá trị của tham số  để hàm số đạt cực tiểu tại .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có ;

.





Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại     .




Câu 3:	Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại . Khi đó




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

TH1:  Hàm số chỉ có cực đại.

TH2: 


Do hàm số đã cho là hàm bậc 3 nên điều kiện cần để hàm đạt cực tiểu tại là 



Khi  ta có  nên  thỏa mãn.



Câu 4:	Tìm giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt giá trị cực đại tại .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định .


Ta có:  và .


Hàm số đạt cực đại tại  nên .



Với  thì  suy ra hàm đạt cực tiểu tại  (loại).



Với  thì  suy ra hàm đạt cực đại tại  (nhận).

Vậy  là giá trị cần tìm.



Câu 5:	Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số đạt giá trị cực đại tại điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 


Hàm số đạt giá trị cực đại tại điểm 

Với 

Có 


Mà Hàm số đạt cực tiểu tại  không thoả mãn yêu cầu bài ra.

Với 

Ta có 


Mà Hàm số đạt cực đại tại  thoả mãn yêu cầu bài ra.

Vậy  thỏa mãn đề bài.



Câu 6:	Khi hàm số  đạt cực đại tại  thì giá trị của tham số  thuộc khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  và .


Hàm số đạt cực đại tại  thì 



.



Với  ta có nên  là điểm cực đại.

Suy ra  thỏa mãn.



Với ta có  hàm số luôn nghịch biến, nên hàm số không có cực trị.

Suy ra  không thỏa mãn.



Vậy  thì hàm số  đạt cực đại tại .



Câu 7:	Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đạt cực đại tại điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  có 


Hàm số đạt cực đại tại điểm  khi .



Câu 8:	Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị của  để hàm số đạt cực tiểu tại ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có:




Hàm số đạt cực tiểu tại  thì   
Thử lại:



Khi , : Hàm số đạt cực đại tại  (Không thỏa yêu cầu bài toán)



Khi , : Hàm số đạt cực tiểu tại  (Thỏa yêu cầu bài toán)
Vậy có 1 giá trị của m thỏa mãn.



Câu 9:	Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số  đạt cực tiểu tại điểm .



A.  hoặc .		B. .



C. .		D.  hoặc .
Lời giải


Tập xác định . Đạo hàm .


Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm 





Với , 



Hàm số  đạt cực đại tại điểm  khi .

Vậy  không thỏa mãn yêu cầu bài toán.



Với , .



Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm  khi  (thỏa mãn).


Câu 10:	Giá trị nguyên lớn nhất của tham số m để hàm số  đạt cực tiểu tại  thuộc khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định .


Đạo hàm cấp một và cấp hai của hàm số lần lượt là: , .


Để hàm số đạt cực tiểu tại  khi và chỉ khi: 


Nghiệm nguyên lớn nhất của m là  nên chọn khoảng .



Câu 11:	Tìm  để hàm số  đạt cực đại tại .


A. .		B. Không tồn tại .


C. .		D. .
Lời giải


Ta có , .


Hàm số  đạt cực đại tại 

.



Câu 12:	Cho biết hàm số  đạt cực trị tại  thỏa mãn  Khi đó




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 



Hàm số  đạt cực trị tại  khi 

Theo định lí Viet ta có 


Theo đề bài ta có 

Vậy  thỏa mãn đề bài.





Câu 13:	Biết  là giá trị của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị  sao cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có ; .




Hàm số có hai điểm cực trị   phương trình có hai nghiệm phân biệt  .

Theo định lý Vi-et ta có 

Vậy .


Câu 14:	Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: 

Đạo hàm 


Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu  có hai nghiệm trái dấu




Do  nguyên và  nên . Vậy có 18 giá trị của .


Câu 15:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị nằm về bên phải trục tung?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về bên phải trục tung  Phương trình  có hai nghiệm dương phân biệt 






. Do  nên .

Vậy có tất cả  giá trị nguyên thỏa mãn.


Câu 16:	Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số có các điểm cực trị nằm về cùng một phía của trục tung.




[bookmark: BMN_CHOICE_A1][bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định : 

Ta có .
Đồ thị hàm số có các điểm cực trị nằm về cùng một phía của trục tung

 có 2 nghiệm phân biệt cùng dấu

.


Câu 17:	Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị trái dấu?
A. 2.	B. 4.	C. 3.	D. 1
Lời giải

Ta có: .

Để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu thì  có hai nghiệm trái dấu.

Suy ra .


Vì  nên 

Vậy có 2 giá trị  thoả yêu cầu bài toán.



[bookmark: bookmark=id.1fob9te]Câu 18:	Tìm giá trị của tham số  để điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  thuộc đường thẳng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có: .

Cho 



Vì  nên điểm cực tiểu có toạ độ  mà .






Câu 19:	Cho đường cong . Gọi  là tập các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị  sao cho  thẳng hàng. Tổng các phần tử của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Đồ thị  có hai điểm cực trị  có hai nghiệm phân biệt

 có hai nghiệm phân biệt

.

Ta có .

Suy ra phương trình đường thẳng  đi qua hai điểm cực trị là

.


Do  thẳng hàng nên .

Suy ra .


Vậy tổng các phần tử của  là .





[bookmark: c40q]Câu 20:	Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị có hoành độ ,  sao cho ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị  có hai nghiệm phân biệt .

Theo Viét ta có .

Theo bài .

Kết luận: Có 1 giá trị tham số  thỏa mãn yêu cầu bài toán.





Câu 21:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị   thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  


Xét phương trình  



Suy ra hàm số  luôn có hai điểm cực trị  với mọi .


Ta thấy  nên phương trình  có hai nghiệm trái dấu



Suy ra hàm số  luôn có hai điểm cực trị  với mọi .


 .


Ta có: 

Vậy không có giá trị nguyên nào của  thỏa bài toán.





Câu 22:	Biết  là giá trị của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị sao cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có ; .




Hàm số có hai điểm cực trị   phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Theo định lý Vi-et ta có 

Vậy .


Câu 23:	Tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị dương là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có . Để hàm số có hai điểm cực trị dương thì phương trình  có hai nghiệm dương phân biệt.

.

Vậy .

Câu 24:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để đồ thị hàm số


 có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị nằm về hai phía của 



 Đồ thị hàm số  cắt  tại ba điểm phân biệt


Phương trình  có ba nghiệm phân biệt.

Mà 




.









Do đó phương trình trên luôn có một nghiệm  nên phương trình  phải có hai nghiệm phân biệt khác .



Với .


Vậy có  giá trị nguyên của tham số .


Câu 25:	Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị của số tự nhiên  để hàm số có hai giá trị cực trị trái dấu?




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk103326635]Lời giải

Ta có: .
Hàm số có hai giá trị cực trị trái dấu khi và chỉ khi đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt

có ba nghiệm phân biệt

 có ba nghiệm phân biệt

có hai nghiệm phân biệt khác 1.





Kết hợp điều kiện  ta được , . Vậy có 19 số tự nhiên thỏa mãn bài toán.




Câu 26:	Cho hàm số  là tham số. Số giá trị  để hàm số có giá trị cực đại, giá trị cực tiểu lần lượt là  thỏa mãn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có:.




Với  thì . Khi đó hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

Do đó: 

Từ giả thiết: 

.


Do  .

Vậy có 2 giá trị thỏa mãn bài toán.






Câu 27:	Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho hàm số có hai điểm cực trị ,   thỏa mãn .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .




Khi đó  nên hàm số luôn có hai điểm cực trị ,  .


Vì  nên 





Suy ra: .








Câu 28:	Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị của hàm số  có hai điểm cực trị  và  sao cho  nằm khác phía và cách đều đường thẳng . Tính tổng tất cả các phần tử của .




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Ta có 


 và 








Dễ thấy phương trình đường thẳng  nên  không thể song song hoặc trùng với  cách đều đường thẳng  nếu trung điểm  của  nằm trên 


 


Với  thỏa điều kiện nằm khác phía so với .


Với  thỏa điều kiện nằm khác phía so với .

Tổng các phần tử của  bằng 0.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho hàm số , với  là tham số

a) Hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi 


b) Hàm số có đúng một điểm cực trị khi và chỉ khi  hoặc 


c) Hàm số không có cực trị khi và chỉ khi  hoặc 


d) Hàm số có hai điểm cực trị thoả mãn  và và chỉ khi 
Lời giải



a) Sai: Ta có .  Hàm số có hai điểm cực trị khi  có hai nghiệm phâ

b) Sai: Hàm số có đúng một điểm cực trị khi hàm số này suy biến về hàm bậc hai nghĩa là.


c) Đúng: Với  thì hàm số trở thành . Hàm số này có một điểm cực tiểu. Điều này không thoả mãn yêu cầu bài toán



Với . Hàm số không có cực trị  vô nghiệm hoặc có nghiệm kép 




d) Đúng: Dựa vào đạng dồ thị hàm số bậc ba, hàm số có hai điểm cực trị thoả mãn  khi 




Từ  và  suy ra giá trị  cần tìm là .


Câu 2:	Cho hàm số , với  là tham số

a) Hàm số luôn có hai điểm cực trị với mọi 


b) Hàm số đạt cực tiểu tại  khi 

c) Khi đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thì khoảng cách giữa hai điểm cực trị bằng 

d) Diểm cực tiểu của đồ thị hàm số luôn thuọc đường thẳng cố định với hệ số góc 
Lời giải

a) Đúng: Ta có 


Do  với mọi  nên hàm số luôn có hai điểm cực trị.



b) Đúng: Dễ thấy  là điểm cực tiểu suy ra hàm số đạt cực tiểu tại  khi 



c) Đúng: Với mọi , toạ độ hai điểm cực trị là  và 

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là: 

d) Đúng: Ta có 


Vì là hàm số bậc ba với hệ số  nên điểm cực tiểu của hàm số là  



Lại có  nên điểm cực tiểu của hàm số luôn thuộc đường thẳng  và có hệ số góc .

Câu 3:	Cho hàm số 

a) Tập xác định của hàm số là 

b) Phương trình  có hai nghiệm nguyên dương phân biệt
b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị và hai điểm cực trị này nằm về hai phía của trục tung

d) Khi đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình 
Lời giải

a)	Sai: Tập xác định .



b) Sai: , .


c) Đúng: Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  và  và hai điểm cực trị này nằm về hai phía của trục tung


d) Đúng: Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị  của đồ thị hàm số đã cho là: .
Chú ý:




Áp dụng tính chất: Nếu  là điểm cực trị của hàm số hữu tỷ  thì giá trị cực trị tương ứng của hàm số là s. Suy ra với bài toán trên ta có phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là .


Câu 4:	Cho hàm số , với  là tham số

a) Tập xác định của hàm số là 

b) Có hai giá trị nguyên của tham số  để hàm số có hai điểm cực trị


c) Hàm số đạt cực đại tại  khi 

d) Khi đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình 
Lời giải


a) Đúng: Hàm số xác định khi  nên tập xác định là 





b) Đúng: Đạo hàm . Để hàm số có hai điểm cực trị thì  có hai nghiệm phân biệt khác  hay  có hai ngiệm phân biệt khác .





Vì  nguyên nên  nên có hai giá trị nguyên của tham số  thoả mãn.


c) Đúng: Hàm số đạt cực trị tại  thì  


Thử lại với  thì  và có bảng biến thiên như sau:
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]

Vậy với  thoả mãn yêu cầu bài toán.


d) Đúng: Cho hàm số . Nếu hàm số có hai điểm cực trị thì phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có dạng .

Áp dụng vào bài toán ta được 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn




Câu 1:	Biết đồ thị của hàm số  có một điểm cực trị là  và đi qua điểm . Tính .
Lời giải

Ta có .




Biết đồ thị của hàm số  có một điểm cực trị là  và đi qua điểm  nên ta có hệ: .

Khi đó .





Câu 2:	Hàm số  có 2 điểm cực trị  sao cho  khi . Tính .
Lời giải

Ta có .



Để  có hai cực trị  thì phương trình  có hai nghiệm phân biệt, tức là:


 hay .

Ta lại có 


 .



Câu 3:	Đồ thị hàm số  có điểm cực tiểu là . Khi đó  bằng
Lời giải

Ta có 


Do  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 



Vậy .



Câu 4:	Để đồ thị hàm số  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng  thì giá trị của tham số  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Đạo hàm 

Xét

Tọa độ ba điểm cực trị là: 



Gọi  là trung điểm của cạnh thì ta có




Câu 5:	Có bao nhiêu số nguyên  để hàm số  đạt cực đại cực tiểu đồng thời hai giá trị cực trị cùng dấu
Lời giải


Tập xác định:  và có đạo hàm .


Giải phương trình  


Hàm số có hai cực trị  có hai nghiệm phân biệt 







Gọi  là hai điểm cực trị của đồ thị. Khi đó: 


Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị: 


, 

Áp dụng định lí Vi – ét cho phương trình: 


Hai giá trị cực trị cùng dấu 






. Kết hợp điều kiện ta có: 


Vì  nên . Vậy có 12 số nguyên.








Câu 6:	Cho hàm số  có đồ thị  và điểm . Tính tổng bình phương các giá trị của  để  có hai điểm cực trị  sao cho tam giác  có diện tích bằng .
Lời giải

Ta có .


Đồ thị  có hai điểm cực trị .


Khi đó .


Phương trình đường thẳng  là: .

.

Diện tích tam giác  là


.

Vậy tổng bình phương các giá trị của  là 2.




Câu 7:	Tồn tại bao nhiêu số dương  để đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số  cắt và tạo với hai tia  một tam giác có diện tích bằng ?
Lời giải

Ta có: 

Hàm số có 2 cực trị 



Lấy  chia  ta được: 
Do đó đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình





,  .





.

Vậy tồn tại 1 số dương  thỏa bài toán.








Câu 8:	Biết  (trong đó  là phân số tối giản và ) là giá trị của tham số  để hàm số  có 2 điểm cực trị  sao cho . Giá trị biểu thức  là
Lời giải

Ta có: .


Hàm số có hai điểm cực trị  có hai nghiệm phân biệt.

Khi đó, ta có .

.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1:  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để các hàm số


a)  đạt cực tiểu tại 


b)  đạt cực đại tại điểm 


c)  đạt cực tiểu tại 


d)  đạt cực đại tại điểm 
Lời giải


a)  đạt cực tiểu tại 

Ta có 


Để hàm số đạt cực tiểu tại  khi .


b)  đạt cực đại tại điểm 


Có , 



Hàm số  đạt cực đại tại điểm  khi .


c)  đạt cực tiểu tại 

Tập xác định .


Đạo hàm ; .



Để hàm số đạt cực tiểu tại  khi 



 .


d)  đạt cực đại tại điểm 


Ta có , .




Hàm số đạt cực trị tại  suy ra .



Với  ta có  suy ra hàm số đạt cực đại tại .



Với  ta có  suy ra hàm số đạt cực tiểu tại .



Vậy  thì hàm số  đạt cực đại tại điểm .

Bài tập 2:  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số (đồ thị hàm số)

a) có hai điểm cực trị	

b)  có cực trị

	c)  không có cực trị

d)  có cực đại




e)  có điểm cực đại  và điểm cực tiểu  thoả mãn 






f)  có hai điểm cưc trị  và sao cho tam giác cân tại  với . 


g)  có điểm cực đại và cực tiểu cùng với gốc tọa độ tạo thành tam giác vuông tại . 




h)  có hai điểm cực trị  sao cho tam giác  là tam giác cân tại .

Lời giải

a) có hai điểm cực trị

Đạo hàm 


Hàm số có hai điểm cực trị  phương trình  có hai nghiệm phân biệt

 có hai nghiệm phân biệt

.

Vậy  thỏa yêu cầu bài toán.

b)  có cực trị

Đạo hàm 

Hàm số có cực trị khi và chỉ khi  có hai nghiệm phân biệt



	c)  không có cực trị

	Ta có đạo hàm 


	Hàm số đã cho không có cực trị khi và chỉ khi  vô nghiệm hoặc vó nghiệm kép hay .

d)  có cực đại

Đạo hàm 


Trường hợp 1:  ta có 

Xét dấu 
[image: A black line with numbers  Description automatically generated]

 loại


Trường hợp 2:  ta có 



[image: Table  Description automatically generated]

 thỏa mãn

Với 


Hàm số có cực đại  phương trình  có hai nghiệm phân biệt







Vì  nên  kết hợp với điều kiện ta được 




e)  có điểm cực đại  và điểm cực tiểu  thoả mãn 




Ta có  có  nên .

Hàm số có cực đại và cực tiểu khi và chỉ khi .

Trường hợp 1. .


Do  nên suy ra .

Lại có .


Với điều kiện  thoả mãn.

Trường hợp 2: 


Do  nên suy ra .

Lại có .


Với điều kiện  thoả mãn.






f)  có hai điểm cưc trị và sao cho tam giác cân tại  với 

Ta có 




Đồ thị hàm số (1) có hai điểm cưc trị và  khi và chỉ khi phương trình  có hai nghiệm phân biệt, suy ra .

Khi đó, không giảm tổng quát suy ra .





Tam giác cân tại  suy ra .


Với  thì .

Thử lại thấy ba điểm  không thẳng hàng.




Gọi  là trung điểm của , suy ra và .


Vậy diện tích tam giác  bằng .


g)  có điểm cực đại và cực tiểu cùng với gốc tọa độ tạo thành tam giác vuông tại . 



Ta có  



Để hàm số có hai điểm cực đại và cực tiểu thì  phải có hai nghiệm phân biệt, nên  suy ra .





Dễ thấy  có hai nghiệm  và  nên  và  là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số




Tam giác  vuông ở  




.




h)  có hai điểm cực trị  sao cho tam giác  là tam giác cân tại .


Ta có . Giải phương trình .
Suy ra đồ thị hàm số đã cho luôn có hai điểm cực trị.

Gọi là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.




Tam giác  cân tại  khi và chỉ khi  hay .


Mà . Từ đó suy ra .






                                                                                                Trang 1  
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